Tiết 74 - Bài: 31  
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
( tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ, tự học trong các hoạt động được giao ở nhà và ở lớp.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong thảo luận, trình bày các yêu cầu của giáo viên giao và giải quyết các bài tập nhóm.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện vấn đề, giải quyết được bài tập thực tế.
  - Năng lực chuyên biệt: 
+ Phát biểu được, nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị đo)

+ Sử dụng được kí hiệu tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số.
+ Tính được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và của hai đại lượng. 
+ Giải quyết được một số bài toán thực tế gắn với các phép tính về tỉ số và tỉ số phần trăm. 

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, tự ôn lại kiến thức đã học ở Tiểu học và tự tìm hiểu về tỉ số và tỉ số phần trăm trong SGK Toán 6 hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và thực hiện các nhiệm vụ trên lớp.

- Trung thực trong thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động nhóm
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu, bảng phụ
 2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, thước thẳng, bảng nhóm, bút dạ
- Ôn lại tỉ số, tỉ số phần trăm đã học ở Tiểu học, nghiên cứu bài mới, hoàn thành phiếu học tập giao về nhà.
	PHIẾU HỌC TẬP CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Dựa vào kiến thức đã học và tìm hiểu thêm bài mới, Hãy:

Bài 1: Tính tỉ số của 2 và 5, tỉ số của 6 và 8.

Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của 5 và 4; tỉ số phần trăm của 17 và 20.

Bài 3: Nêu khái niệm tỉ số của hai số a và b, tỉ số phần trăm của hai số a và b.



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số của lớp.
 2. Kiểm tra: Kết hợp trong bài mới.
 3. Bài mới: (44 phút)  )  
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

	Mục tiêu:

- Tạo được hứng thú cho học sinh, khơi gợi sự tò mò, khám phá, tìm kiếm kiến thức mới.

- Giới thiệu nội dung cần tìm hiểu trong bài.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV tổ chức Hs theo dõi tình huống thông qua tiểu phẩm Voi và Chuột.

- Hai HS sắm vai nêu tình huống.

HS khác chú ý theo dõi tình huống.

- Đại diện HS dự đoán, đưa ra câu trả cho Voi.

- GV đặt vấn đề vào bài.


	Tình huống:

Chuột: Dạo này cậu thế nào?

Voi:  dạo này Voi nặng quá.

Chuột: Voi nặng bao nhiêu vậy?

Voi: Tớ nặng 5 tấn đó.

Chuột:  Ôi dào, tớ nặng 30 gam đây, nặng gấp 6 lần cậu đấy.

Voi: Tớ không tin, cậu là Chuột sao lại nặng hơn tớ là Voi được?

Chuột: 30 chia 5 bằng mấy?

Voi: 30 chia 5 thì bằng 6.

Chuột: Đấy, tớ không gấp 6 lần cậu thì là gì?

Voi: Uhm… Tớ vẫn thấy không ổn lắm. Để tớ nhờ các bạn nhỏ lớp 6A giúp tớ. 

? Các bạn thấy Chuột nói có đúng không? Giải thích giúp tớ với?

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20 phút)
Mục tiêu:

- Phát biểu được, nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và hai đại lượng (cùng loại, cùng đơn vị đo)

- Sử dụng được kí hiệu tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số.

- Tính được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số và của hai đại lượng.  


	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV nhắc lại nhiệm vụ đã giao ở nhà (Phiếu học tập đã nêu phần chuẩn bị) và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở nhà của học sinh.

- Lớp trưởng báo cáo việc chuẩn bị bài của lớp.

- GV tổ chức HS hoạt động theo nhóm 8 người; thời gian: 3 phút; nhiệm vụ:

 Trao đổi, thống nhất nội dung phiếu học tập và trình bày vào bảng nhóm.

- HS hoạt động theo nhóm thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện các nhóm treo kết quả, một nhóm trình bày => Các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.

GV củng cố khái niệm cho HS thông qua ví dụ:

 + Tính tỉ số phần trăm của -  6 và 8
+ Tính tỉ số phần trăm của 3 và 5.

- HS đứng tại chỗ thực hiện.

- GV củng cố cách tính tỉ số phần trăm cho hs và chú ý cho HS bằng câu hỏi:
Tỉ số phần trăm có phải là tỉ số hay không?

Gv nhấn mạnh chú ý và chuyển sang phần b.

- GV tổ chức HS hoạt động nhóm 4, trong thời gian 4 phút, với 2 nhiệm vụ:

Nhóm 1,2,3 thực hiện nhiệm vụ 1. Nhóm 4,5,6 thực hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 1:

a) Tính tỉ số  của 2 m và  5 m.

b) Tính tỉ số  của 2,5 m và 1 dm.

c) Nêu cách tính tỉ số của đại lượng A và đại lượng B cùng loại.

Nhiệm vụ 2: 

a) Tính tỉ số phần trăm của 15 phút và 30 phút.

b) Tính tỉ số phần trăm của 15 phút và 1 giờ.

c) Nêu cách tính tỉ số phần trăm của đại lượng A và đại lượng B cùng loại.

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của giáo viên.

- Đại diện 2 nhóm ứng với 2 nhiệm vụ lên báo cáo kết quả hoạt động. 

HS các nhóm khác nhận xét cho nhau.

- GV nhận xét, sửa chữa sai sót (nếu có), khích lệ động viên học sinh và chuẩn hóa kiến thức.

- GV đặt câu hỏi mở rộng để khắc sâu khái niệm cho học sinh:

 ? Có tính được tỉ số của 2 m và 30 phút không?

- HS trả lời câu hỏi

- GV nhận xét và chú ý HS:

Khi tính tỉ số của hai đại lượng A và B thì số đo hai đại lượng đó phải cùng loại và cùng đơn vị đo.

Từ đó yêu cầu HS: Phát biểu khái niệm về tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại?

- HS phát biểu khái niệm.

- HS khác NX, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt khái niệm chuẩn.
	1. Tỉ số và tỉ số phần trăm

a. Tỉ số và tỉ số phần trăm của hai số.

Tỉ số của hai số a  và b tùy ý 
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 là thương của phép chia số  a cho số b, kí hiệu là 
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Ví dụ: Tỉ số của - 6 và 8 là 
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Tỉ số phần trăm của hai số a và b là 
[image: image5.wmf].100%
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Ví dụ: Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là 
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Chú ý: Tỉ số phần trăm là tỉ số có dạng 
[image: image7.wmf]100
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 và kí hiệu a%.
b. Tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng

Tỉ số (hay tỉ số phần trăm) của hai đại lượng cùng loại là tỉ số (hay tỉ số phần trăm) hai số đo của chúng theo cùng một đơn vị đo.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút) 

Mục tiêu:

Nhằm giúp hs vận dụng kiến thức đã học để tính một tỉ số, tỉ số phần trăm.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Nhiệm vụ 1:
- GV tổ chức HS giải quyết bài toán mở đầu.
- HS thực hiện theo cá nhân, đứng tại chỗ trả lời.

- GV nhận xét, khắc sâu kiến thức cho hs.

Nhiệm vụ 2:
GV tổ chức cá nhân HS thực hiện ví dụ 1.

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày.

Các hs khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, khích lệ, động viên học sinh và chuẩn hóa kiến thức.

Nhiệm vụ 3:
- GV tổ chức HS hoạt động cá nhân làm bài tập luyện tập thông qua trò chơi “Lì xì may mắn”.
Luật chơi: Mỗi học sinh được chọn rút 1 lì xì.

Học sinh trả lời đúng và giải thích được câu trả lời sẽ được nhận phần quà có trong lì xì. 
Nội dung các câu hỏi: 

Câu 1: Tỉ số của 
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Câu 2: Mẹ mua 8 kg táo và cam, trong đó có 5 kg táo. Tính tỉ số phần trăm số táo mẹ đã mua.

A. 
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Câu 3: Tỉ số phần trăm là tỉ số viết dưới dạng phân số có mẫu là 100. Đây là khẳng định đúng hay sai?

A. Sai                   B. Đúng

Câu 4: Trong các tỉ số sau đây, tỉ số nào là phân số?

A. 
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D. Cả 3 đáp án A,B,C

Câu 5: Tỉ số nào dưới đây bằng phân số 
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                            D. Cả A và B.

Hs tham gia chơi, trả lời các câu hỏi.

Gv nhận xét, củng cố kiến thức cho Hs.
	Ví dụ 1

Đổi: 
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Tỉ số phần trăm của số gạo thu được khi xay thóc là:
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Cầu 1: B
Cầu 2: A
Cầu 3: B
Cầu 4: B
Câu 5: D

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (8 phút)
Mục tiêu:

Giải quyết được một số bài toán thực tế gắn với các phép tính về tỉ số và tỉ số phần trăm. 

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV tổ chức học sinh hoạt động cặp đôi với nhiệm vụ:

+ Thực hiện bài tập vận dụng 1 trong sách giáo khoa. 

+ Tính tỉ số phần trăm số phiếu không bầu cho bạn Dũng

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện 2 HS của 1 nhóm lên bảng trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, khích lệ và chuẩn xác kiến thức. 
(GV mở rộng thêm: Muốn tính tỉ số phần trăm số phiếu không bầu cho bạn Dũng ta làm thế nào?)

Tích hợp:
 GV giới thiệu thông tin nói về tỉ lệ HS mắc tật cận thị: “Theo báo Vnexpress ngày 31/8/2023 có viết: 

………………………………………….

Tỉ lệ học sinh mắc tật cận thị ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể lên tới 50 – 70% “

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

Em hiểu thế nào về tỉ số phần trăm có trong thông tin trên?

· HS đọc thông tin, trả lời câu hỏi.
· Đại diện HS trình bày. 

Các hs khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và giáo dục HS: Cần có một lối sống lành mạnh, không sử dụng nhiều các thiết bị điện tử, thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng, … để hạn chế tật cận thị. 
	Vận dụng 1:

Bạn Dũng đã trúng cử với tỉ số phần trăm phiếu bầu là:
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4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (1 phút) 

         - Giáo viên giới thiệu phiếu giảm giá một số mặt hàng có trong chương trình giảm giá. Yêu cầu HS về nhà tính xem các mặt hàng đó được giảm giá bao nhiều phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười)
- Hoàn thành bài tập 7.20 Sách giáo khoa và bài 7.24 ; 7.27 Sách bài tập. 

Nghiên cứu trước nội dung phần hai: Hai bài toán về tỉ số phần trăm
.
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�Cái này chị đã cắt bớt


�Chị chỉnh lại phần này


�Chị bổ sung vào đây


�Chị chỉnh lại mục tiêu


��Em xem phần này, không đúng ý của em thì chỉnh lại nhé





�Em nên giao nhiệm vụ cụ thể về nội dung này, không giao chung chung thế


Nghiên cứu lại ND giao NV về nhà nhé.
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